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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN YÊN PHONG 

TỈNH BẮC NINH 
 

Bản án số: 56/2018/HSST 
Ngày 16/5/2018 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Ngọc Anh. 
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Kiều Văn Dậu, bà Nguyễn Thị Yến.  
Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Thị Lụa, Thư ký Toà án nhân dân huyện Yên Phong. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong tham gia phiên tòa: Bà Ngô 

Phương Dung, Kiểm sát viên. 
Ngày 16/5/2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Yên Phong xét xử sơ thẩm vụ án 
hình sự thụ lý số: 36/2018/HSST, ngày 03/4/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 
xử số: 54/2018/QĐXXST-HS, ngày 04  tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo: 

Đoàn Văn Thuận, sinh năm 1982. 
Trú tại: Khu dân cư Đại Tân, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương; trình độ văn hoá: 9/12; nghề nghiệp: tự do; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn 
giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Xuân Thu (đã chết) và bà Trần THị 
Huệ, sinh năm 1956; gia đình có 03 chị em, bị cáo là út; vợ là Trần Thị Liên, sinh 
năm 1981 (đã ly hôn); có 01 con sinh năm 2006. 

Tiền án, tiền sự: Không. 
Nhân thân : 
+ Ngày 18/9/2009 bị Tòa án nhân dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xử 

phạt 36 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 29/11/2011 ra trại. 
+ Ngày 11/9/2012 bị Tòa án nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 

36 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 28/6/2015 ra trại. 
Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/01/2018 đến nay (có mặt tại phiên toà). 
Người bị hại: Anh Nguyễn Đức Long, sinh năm 1998. 
Trú tại: Khu dân cư Đại Độ, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương. 
Tạm trú tại: Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 
được tóm tắt như sau: Khoảng 14h ngày 18/7/2017, Đoàn Văn Thuận đến thôn Ô 
Cách, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong chơi với bạn là Hoàng Văn Hải, sinh năm 
1995, trú tại: Khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương (đang làm công nhân và thuê trọ tại nhà ông Trương Văn Cương, sinh năm 
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1973 ở thôn Ô Cách). Thuận và Hải rủ nhau vào uống nước ở một quán nước ở thôn 
Ô Cách. Trong khi uống nước, Thuận hỏi Hải: “Ở đây có xe nào dễ lấy không?”. Hải 
trả lời: “Không”. Do 02 đến 03 hôm trước Thuận nhìn thấy Hải điều khiển xe mô tô 
Honda Wave, BKS: 34C1-299.55 sơn màu trắng mượn của anh Nguyễn Đức Long 
sinh năm 1998, trú tại: Khu dân cư Đại Bộ, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh 
Hải Dương là bạn của Hải và đang ở cùng khu trọ với Hải về quê chơi nên Thuận rủ 
Hải trộm cắp chiếc xe của anh Long, Hải đồng ý. Hải đưa Thuận vào khu trọ và chỉ 
cho Thuận vị trí dựng chiếc xe của anh Long. Thuận đi vào để trộm cắp xe còn Hải 
đứng ngoài cổng chờ. Thuận vào khu trọ dùng 01 chiếc chìa khoá xe Honda để mở 
khoá điện nhưng không mở được nên quay ra bảo Hải vào mượn chìa khóa xe mô tô 
của anh Long đi đánh để trộm cắp xe. Hải đồng ý và đi lên phòng trọ của anh Long 
nói dối anh Long mượn xe đi mua xăng, anh Long đồng ý và đưa chìa khóa xe cho 
Hải. Hải lấy xe đi ra cổng rồi đưa xe mô tô cho Thuận điều khiển chở Hải đến một 
cửa hàng bán khóa ở thôn Ô Cách đánh thêm một chìa khóa. Sau đó, Hải mang xe về 
khu nhà trọ, dựng xe ở vị trí cũ và lên phòng trả chìa khóa cho anh Long. Một lúc 
sau, Thuận đi vào khu nhà trọ, quan sát xung quanh không có người trông coi nên đã 
đi đến vị trí chiếc xe mô tô của anh Long, dùng chìa khoá vừa đánh mở khoá điện 
trộm cắp chiếc xe mô tô của anh Long rồi đi thẳng về nhà. Trên đường đi, Thuận có 
gọi điện thoại cho Hải thông báo đã trộm cắp được xe của anh Long. Ngày 
19/7/2017, Thuận điều khiển chiếc xe trộm cắp được đến cổng trường Đại học cơ 
điện ở Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương và bán xe cho một thanh niên không 
quen biết được 3.000.000đ. Sau đó, Thuận gọi điện hẹn gặp Hải ở Sao Đỏ và chia 
cho Hải 700.000đ. Số tiền còn lại Thuận đã ăn tiêu hết. 

Ngày 19/7/2017, anh Long phát hiện chiếc xe mô tô của anh bị trộm cắp. Ngày 
02/8/2017, anh Long đã đến Công an huyện Yên Phong trình báo.  

Chiếc xe mô tô do Thuận, Hải chiếm đoạt là xe Honda Wave, BKS: 34C1-
299.55 màu sơn trắng đã được Hội đồng định giá xác định giá trị 16.000.000đ, không 
thu hồi được. 

Bản cáo trạng số: 34/CTr-VKSYP, ngày 02/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 
huyện Yên Phong truy tố Đoàn Văn Thuận về tội “trộm cắp tài sản”, theo khoản 1, 
điều 138 của Bộ luật hình sự. 

Tại cơ quan điều tra bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 
Bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố là đúng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong giữ quyền công tố trước 
phiên toà sau khi phân tích tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các 
tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân bị cáo, vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố 
Đoàn Văn Thuận về tội “trộm cắp tài sản” và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 
khoản 1, điều 138; điều 33; điểm p, khoản 1, 2 điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 xử 
phạt Thuận từ 12 đến 14 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét giải quyết. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai 
nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng, vật chứng 
đã thu hồi được và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận: Khoảng 
16h, ngày 18/7/2017 tại khu nhà trọ của ông Trương Văn Cương, sinh năm 1973 ở 
thôn Ô Cách, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong. Hoàng Văn Hải và Đoàn Văn Thuận 
đã có hành vi lén lút, bí mật chiếm đoạt một chiếc xe mô tô Honda Wave, BKS: 
34C1-299.55 màu sơn trắng trị giá 16.000.000đ của anh Nguyễn Đức Long đem bán 
lấy tiền ăn tiêu. Hành vi của Đoàn Văn Thuận đã phạm tội trộm cắp tài sản, phạm 
vào khoản 1, điều 138 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong 
đã truy tố là đúng người, đúng tội. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, rất táo bạo và liều lĩnh, đã gây mất 
trật tự trị an trên địa bàn huyện Yên Phong, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản 
của người khác, dư luận xã hội đòi hỏi phải xử lý nghiêm. Bị cáo có nhân thân xấu, 
đã 2 lần bị xét xử. Ngày 18/9/2009 bị Tòa án nhân dân huyện Đông Triều, tỉnh 
Quảng Ninh xử phạt 36 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ra trại ngày 
29/11/2011 và ngày 11/9/2012 bị Tòa án nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 
xử phạt 36 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ra trại ngày 28/6/2015. Căn 
cứ khoản 3, điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015 thì bị cáo được đương nhiên xóa án, 
nhưng bị cáo không chịu cải tạo mà lại tiếp tục phạm tội. Sau khi phạm tội bị cáo bỏ 
trốn, gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử. Bởi vậy, cần phải có một hình 
phạt nghiêm khắc cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm giáo dục bị cáo 
và phòng ngừa chung. 

Xét thấy, ngày 19/01/2018 bị cáo đã đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận 
toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà hôm nay đã 
thành khẩn khai báo. Bố bị cáo được tặng thưởng huân chương kháng chiến, đây là 
những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm p, khoản 1, 2, điều 46 Bộ luật hình 
sự năm 1999, do vậy cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần khi quyết định hình phạt. 

Về trách nhiệm dân sự: Chiếc xe mô tô do bị cáo và Hoàng Văn Hải chiếm đoạt 
của anh Long không thu hồi được. Ông Hoàng Văn Tám là bố Hoàng Văn Hải đã 
thay Hải bồi thường cho anh Long 16.000.000đ. Anh Long đã nhận đủ tiền, không 
yêu cầu bồi thường gì khác, do vậy không xem xét.  

Đối với số tiền mà ông Hoàng Văn Tám bỏ ra để bồi thường cho anh Long, 
ông Tám không yêu cầu Thuận phải bồi hoàn lại cho ông Tám, do vậy không xem 
xét.  

Liên quan trong vụ án này có Hoàng Văn Hải, sinh năm 1995, trú tại: Khu dân 
cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương là người đã cùng 
Thuận trộm cắp chiếc xe mô tô của anh Long ngày 18/7/2017. Ngày 17/01/2018, Hải 
đã bị Toà án nhân dân huyện Yên Phong xét xử và bản án đã có hiệu lực pháp luật.  

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 
        Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Đoàn Văn Thuận phạm tội “trộm cắp tài sản”.         
Áp dụng khoản 1, điều 138; điều 33; điểm p, khoản 1, 2 điều 46 Bộ luật hình sự 

năm 1999; khoản 1, 3 điều 329; điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị 
quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
qui định về án phí, lệ phí Toà án. 

Xử phạt: Đoàn Văn Thuận 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 
19/01/2018. Tạm giam bị cáo 45 ngày, kể từ ngày 16/5/2018 để đảm bảo thi hành án. 

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 
Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 
Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận 

được kết quả bản án. 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bắc Ninh. 
- VKSND h. Yên Phong. 
- THADS h. Yên Phong. 
- Người tham gia tố tụng. 
- Lưu. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 
 
 
 
 

           Trần Ngọc Anh 
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               Hội thẩm nhân dân                             Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Kiều Văn Dậu             Nguyễn Thị Yến                               Trần Ngọc Anh 
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